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	STT
	Tên thí sinh
	Năm sinh
	Giới tính
	Điện thoại
	Công đoàn cấp trên
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	Số câu trả lời đúng
	Thời gian hoàn thành

	I
	GIẢI NHẤT: 1.200.000 đồng/giải

	1
	Trần Thị Sen
	2000
	Nữ
	0398083460
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy
	1
	0 (1996/1996)
	20/20
	19/06/2024 19:15:13 (Hoàn thành trong 1 phút 44 giây)

	II
	GIẢI NHÌ: 800.000 đồng/giải

	1
	Lê Hoàng Hảo
	1996
	Nam
	0968859790
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy
	1
	0 (1996/1996)
	20/20
	19/06/2024 19:17:09 (Hoàn thành trong 1 phút 50 giây)

	2
	Lê Thị Thu Trâm
	1993
	Nữ
	0988156386
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	0 (1996/1996)
	20/20
	21/06/2024 15:58:50 (Hoàn thành trong 1 phút 54 giây)

	3
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	2006
	Nữ
	0355811272
	LĐLĐ thị xã La Gi
	TT.GD nghề nghiệp-GD thường xuyên
	2
	0 (1996/1996)
	20/20
	21/06/2024 14:33:19 (Hoàn thành trong 2 phút 25 giây)

	III
	GIẢI BA: 500.000 đồng/giải

	1
	Phan Thị Đào
	1985
	Nữ
	02523757493
	CĐ Viên Chức tỉnh
	Sở Lao động - TB & XH Bình Thuận
	2
	0 (1996/1996)
	20/20
	18/06/2024 12:56:21 (Hoàn thành trong 2 phút 44 giây)

	2
	Bùi Thanh Dân
	1996
	Nam
	0979396821
	CĐ ngành NN và PTNT
	BQL Rừng phòng hộ Sông Móng - Capet
	1
	0 (1996/1996)
	20/20
	19/06/2024 12:44:43 (Hoàn thành trong 3 phút 6 giây)

	3
	Y Phon
	1996
	Nam
	0772728374
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy
	1
	1 (1997/1996)
	20/20
	19/06/2024 19:18:50 (Hoàn thành trong 1 phút 50 giây)

	4
	Đinh Thị Xuân Tĩnh
	1999
	Nữ
	0367502540
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy
	1
	-1 (1995/1996)
	20/20
	19/06/2024 19:13:25 (Hoàn thành trong 1 phút 54 giây)

	5
	Huỳnh Thị Nguyên
	1991
	Nữ
	0389299680
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	1 (1997/1996)
	20/20
	21/06/2024 16:00:49 (Hoàn thành trong 1 phút 56 giây)

	IV
	GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 200.000 đồng/giải

	1
	Lê Thị Kiều Diễm
	1997
	Nữ
	0852723230
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	-1 (1995/1996)
	20/20
	21/06/2024 15:56:38 (Hoàn thành trong 2 phút 2 giây)

	2
	Trần Cường Thịnh
	2006
	Nam
	0798878633
	LĐLĐ thị xã La Gi
	TT.GD nghề nghiệp-GD thường xuyên
	2
	-1 (1995/1996)
	20/20
	21/06/2024 15:49:04 (Hoàn thành trong 2 phút 4 giây)

	3
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	1981
	Nữ
	0944008684
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	1 (1997/1996)
	20/20
	19/06/2024 16:54:13 (Hoàn thành trong 2 phút 8 giây)

	4
	Nguyễn Thị Tính
	1992
	Nữ
	0847075375
	LĐLĐ huyện H.T.Bắc
	CĐCS TH Hàm Phú 2
	2
	-1 (1995/1996)
	20/20
	19/06/2024 11:35:35 (Hoàn thành trong 2 phút 19 giây)

	5
	Huỳnh Thị Hoa Lài
	1997
	Nữ
	0786078954
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	-1 (1995/1996)
	20/20
	19/06/2024 16:52:06 (Hoàn thành trong 2 phút 19 giây)

	6
	Võ Thị Phương Oanh
	1999
	Nữ
	0918716657
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy
	1
	-2 (1994/1996)
	20/20
	19/06/2024 19:09:40 (Hoàn thành trong 1 phút 42 giây)

	7
	Nguyễn Tấn Cường
	2000
	Nam
	0396358761
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy
	1
	2 (1998/1996)
	20/20
	19/06/2024 19:23:21 (Hoàn thành trong 1 phút 44 giây)

	8
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	1991
	Nữ
	0965338499
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	2 (1998/1996)
	20/20
	21/06/2024 16:02:44 (Hoàn thành trong 1 phút 48 giây)

	9
	Huỳnh Thị Quy
	1998
	Nữ
	0337879680
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	-2 (1994/1996)
	20/20
	21/06/2024 15:54:36 (Hoàn thành trong 2 phút 13 giây)

	10
	Võ Văn Bi
	1992
	Nam
	0345345045
	LĐLĐ huyện Bắc Bình
	TH Phan Hoà 1
	2
	2 (1998/1996)
	20/20
	21/06/2024 16:48:22 (Hoàn thành trong 2 phút 13 giây)



